
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 9/2019 

(kèm theo thông báo số: 382/ĐT-TB ngày 24 /9/2019) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2013-I/CQ-C 13020053 Lê Xuân Cường 21/04/1995 Nam Thanh Hóa 2.50 Khá 

2 QH-2013-I/CQ-C 13020280 Bùi Hoàng Minh 12/07/1995 Nam Quảng Ninh 2.22 Trung bình 

3 QH-2013-I/CQ-C 13020245 Lê Quyền Linh 01/10/1995 Nam Hà Nam 2.89 Khá 

4 QH-2013-I/CQ-C 13020423 Nguyễn Thị Thu 27/09/1994 Nữ Bắc Ninh 3.03 Khá 

        

5 QH-2013-I/CQ-H 13020283 Ngô Văn Minh 28/05/1994 Nam Bắc Giang 2.36 Trung bình 

6 QH-2013-I/CQ-H 13020373 Đỗ Huy Tấn 05/09/1994 Nam Nam Định 2.65 Khá 

        

7 QH-2013-I/CQ-N 13020521 Nguyễn Duy Anh 25/05/1995 Nam Nghệ An 2.28 Trung bình 

        

8 QH-2013-I/CQ-V 13020147 Phạm Đức Hậu 13/10/1995 Nam Bắc Giang 2.74 Khá 

9 QH-2013-I/CQ-V 13020175 Nguyễn Minh Hoàng 10/02/1994 Nam Bắc Giang 2.53 Khá 

        

10 QH-2014-I/CQ-C 14020146 Nguyễn Văn Hải 24/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.56 Khá 

11 QH-2014-I/CQ-C 14020188 Hoàng Văn Hoàn 11/11/1996 Nam Nam Định 2.54 Khá 

12 QH-2014-I/CQ-C 14020418 Nguyễn Văn Thành 04/01/1996 Nam Hải Dương 2.73 Khá 

13 QH-2014-I/CQ-C 14020530 Mai Thanh Tùng 28/01/1996 Nam Hưng Yên 2.79 Khá 

14 QH-2014-I/CQ-C 14020544 Trương Văn Tý 14/09/1996 Nam Thanh Hoá 2.28 Trung bình 

        

15 QH-2014-I/CQ-H 14020111 Vũ Ngọc Đoàn 25/04/1996 Nam Hưng Yên 2.96 Khá 

16 QH-2014-I/CQ-H 14020179 Phạm Quang Hiệp 30/11/1995 Nam Hà Nội 3.21 Giỏi  

17 QH-2014-I/CQ-H 14020714 Hoàng Thị Luyến 10/05/1996 Nữ Thanh Hoá 2.64 Khá 

        

18 QH-2014-I/CQ-M 14020089 Dương Văn Đại 29/02/1996 Nam Hải Dương 2.34 Trung bình 

19 QH-2014-I/CQ-M 14020353 Nguyễn Thanh Phúc 17/04/1996 Nam Thái Bình 2.48 Trung bình 

20 QH-2014-I/CQ-M 14020811 Phạm Văn Trọng 10/06/1994 Nam Thanh Hóa 2.66 Khá 

21 QH-2014-I/CQ-M 14020514 Mã Văn Tuấn 02/05/1996 Nam Thanh Hoá 2.83 Khá 

        

22 QH-2014-I/CQ-T 14020105 Nguyễn Đình Đắc 05/05/1995 Nam Thanh Hoá 2.87 Khá 

23 QH-2014-I/CQ-T 14020316 Nguyễn Thành Nam 25/12/1996 Nam Nam Định 3.08 Khá 

24 QH-2014-I/CQ-T 14020336 Ngô Thị Nhung 25/02/1995 Nữ Hà Nội 2.93 Khá 

        

25 QH-2014-I/CQ-V 14020475 Nguyễn Đức Toàn 08/08/1996 Nam Nam Định 3.11 Khá 

        

26 QH-2015-I/CQ-C-A 15021790 Phạm Khắc Linh 27/01/1997 Nam Hải Dương 3.33 Giỏi 

         

27 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021371 Trương Ngọc Đức 27/10/1997 Nam Bắc Ninh 3.06 Khá 

28 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021603 Hoàng Thị Tâm 22/08/1997 Nữ Thanh Hóa 3.15 Khá 

29 QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021038 Nho Minh Tú 11/12/1997 Nam Hải Dương 2.81 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

        

30 QH-2015-I/CQ-C 15021865 Lê Hồng Quân 02/09/1997 Nam Thái Bình 3.14 Khá 

31 QH-2015-I/CQ-C 15022854 Vũ Gia Hùng 27/03/1997 Nam Hưng Yên 2.91 Khá 

32 QH-2015-I/CQ-C 15022857 Phạm Quang Trường 12/08/1997 Nam Thái Bình 2.59 Khá 

33 QH-2015-I/CQ-C 15021059 Phạm Duy Đức 29/05/1991 Nam Hà Nội 2.96 Khá 

        

34 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022748 Nguyễn Danh Hùng 14/09/1997 Nam Hà Nội 2.55 Khá 

35 QH-2015-I/CQ-Đ-B 15021577 Ngô Tiến Thành 03/04/1997 Nam Bắc Giang 2.51 Khá 

        

36 QH-2015-I/CQ-M 15021222 Nguyễn Việt Hùng 01/04/1997 Nam Hải Dương 2.84 Khá 

37 QH-2015-I/CQ-M 15021229 Trần Huy Lực 28/10/1997 Nam Hà Nam 2.63 Khá 

        

38 QH-2015-I/CQ-V 15022647 Nguyễn Văn Dũng 02/09/1997 Nam Hà Nội 2.86 Khá 

39 QH-2015-I/CQ-V 15022888 Vũ Hữu Quang 21/09/1997 Nam Hòa Bình 2.64 Khá 

40 QH-2015-I/CQ-V 15022676 Ngô Minh Vượng 02/10/1997 Nam Nam Định 2.97 Khá 

Ấn định danh sách có 40 sinh viên./. 



 


